
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 4.238.853.648         

1 02/12/2018 Cô Hoàng Thị Lan cho tiền mặt 300 CAD * 17.308 và 1.000.000 VNĐ 6.192.400                
2 03/12/2018 Anh Phước Vinh Cần Thơ cho tiền mặt 2.000.000                
3  Cô Thu pháp danh Tịnh Thủy ở Úc cho tiền mặt 22.000.000              
4 05/12/2018 Quỹ học bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801 5.000.000                
5 06/12/2018 Cô Lương Thị Thìn cho vô tài khoản 801 6.500.000                
6 08/12/2018 Thu tiền nhà ở Gò Vấp cho thuê 18.760.000              
7  Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt 1.000.000                
8  Gia đình em Thảo cho tiền mặt 1.000.000                
9 10/12/2018 Gia đình em An cho tiền mặt 1.000.000                

10 16/12/2018 CVBF Nguyễn Quang Việt Svholarship cho tiền mặt 9.000.000                
11  Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300 USD * 23.255 6.976.500                
12  Chú Thanh Trần ở Mỹ cho tiền mặt 200 USD * 23.255 4.651.000                
13 17/12/2018 Cháu Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản 801 1.000.000                
14 18/12/2018 Thầy Văn Minh cho tiền mặt 500.000                   
15  Chú Tuấn ở Mỹ cho tiền mặt 4.000.000                
16 19/12/2018 Chú Wang Hao Jui cho tiền mặt 10.000.000              
17  Cô Phan Ái Tâm cho tiền mặt 1.000.000                
18 21/12/2018 Cô Xuyến- Chú Quân cho tiền mặt 5.000.000                
19  Chú Đỗ Đức Tú cho vô tài khoản 801 5.000.000                
20  Cô Lê Thị Thu Hiền cho vô tài khoản 801 2.000.000                
21 23/12/2018 Gia đình em Thư cho tiền mặt 1.000.000                
22 29/12/2018 Nhận học bổng học sinh Lan 1.000.000                
23 31/12/2018 Thầy Thuận cho tiền mặt 4.145.000                
24  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 29.382.500              
25  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 31.691                     
26  Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh Bình Dương trao học bổng 16.000.000              
27  Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 10.000.000              

Tổng Trong kỳ 174.139.091            
Tổng Cuối kỳ 4.412.992.739         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 20.184.843.616       

1 01/12/2018 Chi mua ruột xe đạp (2 cái) 110.000                   
2  Chi mua keo vá xe đạp 20.000                     
3  Chi mua 2 con tán 40.000                     
4  Chi mua đá cắt 27.000                     
5  Chi tiền chợ 925.000                   
6 02/12/2018 Chi mua sắt la 25.000                     
7  Chi mua heo dầu tay dầu 235.000                   
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8  Chi mua đĩa 28, mâm 25 75.000                     
9  Chi mua cùi dĩa, tay dầu, heo bố, dây dầu, đĩa khích 562.000                   

10  Chi mua tay dầu, heo dầu, y bố, ốc, bạc đạn 884.000                   
11  Chi mua khung treo tivi, dây DHM 230.000                   
12  Chi tiền chợ 1.037.000                
13 03/12/2018 Chi mua sắt la 110.000                   
14  Chi tiền chợ 1.692.000                
15 04/12/2018 Chi mua sên xe máy 95.000                     
16  Chi mua linh kiện làm xe hơi 4.826.000                
17  Chi mua tủ quần áo (2 cái) 3.750.000                
18  Chi mua bạc đạn 70.000                     
19  Chi mua cốt 15.000                     
20  Chi mua bạc đạn 40.000                     
21  Chi tiền chợ 957.000                   
22 05/12/2018 Chi mua thép, con tán 50.000                     
23  Chi khám bệnh + thuốc cho học sinh Hờ Lai 37.000                     
24  Chi mua thuốc xịt côn trùng 30.000                     
25  Chi mua bút lông bảng, mực lông bảng 240.000                   
26  Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám 2 lần 670.000                   
27  Chi tiền chợ 845.000                   
28 06/12/2018 Chi mua khăn giấy 25.000                     
29  Chi tiền chợ 922.000                   
30 07/12/2018 Chi tiền gas 230.000                   
31  Chi mua 2 bình điện 460.000                   
32  Chi gửi bưu phẩm 11.000                     
33  Chi tiền chợ 995.000                   
34 08/12/2018 Chi tiền ăn cho sinh viên Trâm, Phụng 3.000.000                
35  Chi tiền xe cho sinh viên Trâm 1.800.000                
36  Chi mua phao điện 80.000                     
37  Chi tiền chợ 981.000                   
38 09/12/2018 Chi tiền mua nước suối 70.000                     
39  Chi tiền chợ 1.088.000                
40 10/12/2018 Chi tiền xăng + tiền gửi xe 3 bánh 130.000                   
41  Chi tiền chợ 929.000                   
42 11/12/2018 Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám 310.000                   
43  Chi tiền thay ruột xe + sửa thắng + châm nhớt xe cúp 150.000                   
44  Chi tiền gas 230.000                   
45  Chi tiền chợ 894.000                   
46 12/12/2018 Chi trả tiền điện thoại di động 420.000                   
47  Chi trả tiền điện thoại bàn 589.000                   
48  Chi mua bù lon 20.000                     
49  Chi tiền chợ 1.115.000                
50 13/12/2018 Chi tiền chi phí học sinh Lực nằm viện 285.000                   
51  Chi mua bù lon, mũi khoan, ốc vít 77.000                     
52  Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Phát 660.000                   
53  Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Leny 660.000                   
54  Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho An 660.000                   
55  Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Tiên 660.000                   
56  Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Tý 660.000                   
57  Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Trươngh 660.000                   
58  Chi đóng tiền ăn tháng 12 cho Lực 660.000                   
59  Chi tiền nạp mực máy in 120.000                   
60  Chi tiền chợ 1.071.000                
61 14/12/2018 Chi đóng cước internet 519.000                   
62  Chi mua 5 cái chiếu 350.000                   
63  Chi tiền chợ 925.000                   
64 15/12/2018 Chi mua chì hàn 45.000                     
65  Chi tiền nạp mực máy in HP 70.000                     
66  Chi tiền chợ 1.521.000                
67 16/12/2018 Chi mua bao rác 180.000                   
68  Chi mua nước suối 70.000                     
69  Chi mua sơn xịt + kẽm 128.000                   



70  Chi tiền chợ 796.000                   
71 17/12/2018 Chi mua hộp pin tiểu 70.000                     
72  Chi tiền chợ 866.000                   
73 18/12/2018 Chi tiền hút hầm cầu 300.000                   
74  Chi tiền học sinh Tình, Toàn hớt tóc 50.000                     
75  Chi tiền lương Thầy Minh Nhỏ 6.000.000                
76  Chi tiền chợ 1.445.000                
77 19/12/2018 Chi đóng tiền điện 4.339.000                
78  Chi gửi bưu phẩm 23.000                     
79  Chi mua đồ bấm kim 25.000                     
80  Chi tiền chợ 1.280.000                
81 20/12/2018 Chi tiền xăng 50.000                     
82  Chi tiền mua sên xe máy 130.000                   
83  Chi tiền chợ 879.000                   
84 21/12/2018 Chi tiền mua 2 ốc thắng dầu 20.000                     
85  Chi tiền chợ 482.000                   
86 22/12/2018 Chi tiền gas 230.000                   
87  Chi mua cám cá 50.000                     
88  Chi mua nước suối 70.000                     
89  Chi mua ly nhựa 50.000                     
90  Chi tiền chợ 1.185.000                
91 23/12/2018 Chi tiền chợ 747.000                   
92 24/12/2018 Chi mua khoen cửa 20.000                     
93  Chi mua eke, keo đen, dây rút 233.000                   
94  Chi tiền chợ 1.340.000                
95 25/12/2018 Chi tiền chợ 1.041.000                
96 26/12/2018 Chi mua mực long bảng, bút long bảng 210.000                   
97  Chi tiền chợ 934.000                   
98 27/12/2018 Chi mua bao rác 300.000                   
99  Chi mua chén, bình hoa 300.000                   

100  Chi tiền chợ 1.000.000                
101  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33.000                     
102 28/12/2018 Chi tiền cho học sinh Hờ Lai về quê 400.000                   
103  Chi tiền chợ 1.313.000                
104 29/12/2018 Chi mua nước suối 200.000                   
105  Chi tiền chợ 1.042.000                
106 30/12/2018 Chi tiền học phí tiếng Nhật cho sinh viện Thúy 5.600.000                
107  Chi tiền cho học sinh đi Cà Mau (39 em) 3.900.000                
108 31/12/2018 Chi tiền lương tháng 12 Thầy Minh 10.000.000              
109  Chi tiền lương tháng 12 Thầy Kỳ 6.000.000                
110  Chi tiền lương tháng 12 Thầy Thuận 3.200.000                
111  Chi lương tháng 12 Cô Loan 4.000.000                
112  Chi lương tháng 12 Cô Hân 6.000.000                
113  Chi lương tháng 12 Cô Diễm 2.000.000                
114  Chi lương tháng 12 Cô Đào 6.000.000                
115  Chi lương tháng 12 Cô Linh Đa 8.000.000                
116  Chi lương tháng 12 Cô Kim 1.000 USD * 23.180 23.180.000              
117  Chi tiền chợ 521.000                   

 Tổng chi trong kỳ 147.881.000            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 4.265.111.739         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 4.265.111.739         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1
16/12/2018

CVBF Nguyễn Quang Việt SvhoLarship đến thăm cho: 4 thùng sunlight, 3 thùng 
vệ sinh bồn cầu, 20 thùng mì, 50kg đường, 10kg hạt nêm, bánh kẹo

-                           

2  Chị Phấn ở Mỹ Phước cho 9 thùng sữa -                           

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC



3  0 -                           
Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           


